
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:       /TM-TTYT Yên Định, ngày  21  tháng  3 năm 2025 
 

                      THƯ MỜI BÁO GIÁ 
Về việc thuê phông rạp, bàn ghế, in ấn, biễu mẫu, văn phòng phẩm, VRTMH, giải khát, băng zôn, 

ma két tuyên truyền phục vụ công tác chuyên môn khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp tại công ty 

TNHH giầy Alena Việt Nam đợt 1 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu. 

Thực hiện kế hoạch số: 337/KH-TTYT ngày 21/3/2025 của Trung tâm Y 

tế về việc “ Thuê phông rạp, bàn ghế, in ấn biểu mẫu, văn phòng phẩm, VRTMH, 

giải khát, băng zôn, ma két tuyên truyền phục vụ công tác chuyên môn khám 

sức khỏe bệnh nghề nghiệp tại công ty TNHH giầy Alena Việt Nam đợt 1 năm 

2025” Yêu cầu phạm vi cung cấp dịch vụ chi tiết tại Phụ lục 1. Trung tâm Y tế 

Huyện Yên Định mời các Công ty/ đơn vị quan tâm, có đủ điều kiện kinh doanh 

theo quy định của pháp luật, đủ khả năng cung cấp gửi báo giá để trung tâm y tế 

huyện Yên Định có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán mua sắm. 

Khi báo giá, đề nghị các Công ty/đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 
- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của 

Công ty/đơn vị; Giá hàng hóa đã bao gồm: Giá trị hàng hóa trong báo giá đã bao 

gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển,bàn giao, thuế VAT và các 

loại phí khác có liên quan; 

- Báo giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu: Phụ lục 2 
- Thời gian gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Yên Định: 5 ngày kể từ  

ngày đăng thư mời. 

- Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Khu phố 

Thiết Đinh, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 

0237.779.537. 
Xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:   GIÁM  ĐỐC 
- Như trên; 
- Lưu: VT, HCTH. 

 

 

 

 

       Ngô Thị Đặng 
 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT ngày     tháng     năm 

2025       của Trung tâm Y tế huyện Yên Định)  
 

 

TT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Yêu cầu kỹ thuật Ghi 

chú 

I. In ấn sổ, biểu mẫu 

1 

 
In sổ khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp Quyển 10000 

Kích thước: A3 

Số trang: 4 trang 2 mặt 

Trang bìa: giấy ngoại mầu xanh 

 

2 
In phiếu đo thính lực 

Tờ A4 2000 
bằng giấy A4 bãi bằng định lượng 70g/m2  

3 
In phiếu lấy ý kiến khám sản phụ khoa cho lao 

động nữ 
Tờ A4 7000 

bằng giấy A4 bãi bằng định lượng 70g/m2  

4 
Phiếu khám phụ khoa 

Tờ A4 1500 
bằng giấy A4 bãi bằng định lượng 70g/m2  

5 
Phiếu siêu âm 

Tờ A4 1500 
bằng giấy A4 bãi bằng định lượng 70g/m2  

6 
In phiếu X-quang 

Tờ A4 1500 
bằng giấy A4 bãi bằng định lượng 70g/m2  

II. Thuê phông rạp, bàn ghế, loa đài 
 

7 Phông, rạp diện tích 30m2 (14 ngày) Ngày 14 

Phông, rạp mới, sạch sẽ, không rách và đủ diện 

tích 40m2  

 

8 
Bàn , ghế gỗ : 5 bộ /ngày  

(14 ngày) 
Ngày 

14 

 

Đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Mỗi bộ 

bao gồm 1 bàn kích thước 0,85m x 1,2m và 6 ghế 

 

9 Loa, đài, mix ( 14 ngày) Ngày 14 

Đảm bảo chất lượng âm thanh tốt  

III. Văn phòng phẩm, VRTMH 



10 Thùng đựng rác  Cái 07 
Thương hiệu: Song long 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

11 Xô nhựa rữa dụng cụ Cái 3 
Thương hiệu: Song long 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

12 Pin tiểu Hộp 15 
Thương hiệu panasonic 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

13 Bút bi Cái 20 Bút bi Thiên Long TL024 
 

14 Bút ký  Hộp 15 

Bút Mực Nước Linc Executive được nhập khẩu 

chính hãng LINC – Ấn Độ 

Hộp: 10 cái 

 

15 Khay mực dấu Hộp 10 
Sản phẩm gồm 1 lọ mực dấu shiny Chính Hãng 

Dung tích: 28ml/lọ 

 

16 Giấy A4 Gam 10 
Giấy A4 

Giấy A4 Paper One 70 Gsm 

 

17 Giấy bìa xanh Gam 02 

Giấy bìa màu A4 – Xanh dương 

Định lượng: 180gsm 

KT: 297x210mm 

 

18 Nước Javen Chai 05 Xuất xứ: Việt Nam 
 

19 Khăn lau bàn Cái 30 
Kích thước: 35x40 cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

20 Cặp 3 dây Cái 100 Cặp hồ sơ 3 dây giấy gáy vải (hàng dày loại 1) 
 

21 Túi cúc Cái 100 
My clear bag ( túi cúc) khổ F dày - TCT 020 
 

 

22 Bàn dập ghim Cái 5 Thương hiệu: Dele 
 

23 Sổ ghi chép Quyển 5 
- Sổ ghi chép hồng hà 200 trang 

- Xuất xứ: Việt Nam 
 

24 Bút dạ dầu Hộp 10 Bút Dạ dầu Thiên Long (ghi đĩa CD) PM-04 
 



25 Kẹp bướm Hộp 10 Kẹp bướm 19mm FO-DCC02 
 

26 Giấy nhớ Tập 20 Thương hiệu Hồng hà 
 

27 Băng dính các loại Cuộn 5 
Băng dính 1kg/1 lõi nhựa 2.4mm  

28 Máy tính casio Cái 3 

12 chữ số 

Thương hiệu Casio 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

29 Kệ đựng đồ Cái 5 
Kệ đựng đồ đa năng, 4 tầng có bánh xe 

Xuất xứ: Việt nam 

 

30 Bàn chải Cái 5 

Chất liệu nhựa an toàn - Lông bàn chải mềm vừa 

phải, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ - Kiểu dáng nhỏ 

gọn, đơn giản, tiện dụng. - Kích thước: 12x6cm - 

Công dụng chà chân, giặt quần áo... 

 

31 Đinh ghim Hộp 3 

Đinh ghim số 10 Plus 

Đơn vị tính: Hộp 

Quy cách: 20 hộp/hộp to 

Nhà sản xuất: Plus 

 

32 Túi bóng các loại Kg 15 Xuất xứ: Việt Nam 
 

33 Giấy lau Thùng 01 Xuất xứ: Việt Nam 
 

34 Xà phòng ô mô Túi 4 
Thương hiệu: Ô mô 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

35 Xà phòng lifebuoy Bánh 10 Thương hiệu:  lifebuoy 
 

IV. Giải khát cho cán bộ tham gia đoàn khám 

36 Nước khoáng lavie 0.35l Thùng 56 
Nước uống lavie 350x24 

Quy cách 24 chai/thùng – 350ml 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương hiệu Vinamilk 

37 Sữa tươi ( Sữa chua) Thùng 28 Thương hiệu Vinamilk 
 

38 Bánh quy hộp thiếc Hộp 30 Xuất xứ: Việt Nam 
 

V. Giải khát cho công nhân 

39 
Bánh gạo Cái 9500 Xuất xứ: Việt Nam  

VI. Ma két: Băng zôn tuyên truyền 

40 
Ma két tuyên truyền Cái 01 Ma két : KT 2.5 x 3.5 treo tại khu vực khám sức 

khỏe 

 

41 

Băng zôn tuyên truyền Cái 10 Băng zôn tuyên truyền khám sức khỏe bệnh nghề 

nghiệp cho công nhân, người lao động năm 2024, 

KT 1.2 x 2.2 m, in 2 mặt nền chữ đỏ 

 

                        Tổng cộng: 41 khoản 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT ngày tháng năm 2024 

của Trung tâm Y tế huyện Yên Định) 

 

Tên Công ty/ đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:  Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

 

.........., ngày .........tháng ........... năm 2024 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế Huyện Yên Định 

Căn cứ Thư mời báo giá số: ...../TM-TTYT ngày .....tháng.....năm 2024 của Trun g tâm Y tế huyện Yên Định về việc 

...................................... 
Công ty/đơn vị ................................................................ xin chào giá như sau: 

TT 
Tên Vật 

tư/hàng hóa 

Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú Kích cỡ Đặc tính 

         

 

* Ghi chú 

- Hiệu lực của bảng chào giá: ............. tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 30 ngày). 
- Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, 

hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu 
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